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ĐỀ 2
A. PHÂN MÔN: LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1: Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 - đến năm 1941 là 
 A. công cuộc tập thể hóa nông nghiệp hoàn thành với quy mô sản xuất lớn.
 B. các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn 2 giai cấp công nhân và nông dân.
 C. xóa được nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.
 D. trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).
Câu 2: Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là:
	A. Phát triển công nghiệp nhẹ.
B. Phát triển dịch vụ, thương mại.
	C. Phát triển du lịch.
D. Phát triển công nghiệp nặng.


Câu 3: Đâu không phải thành tựu của Liên Xô về kinh tế trong giai đoạn 1922 đến năm 1945?
A. Trở thành cường quốc công nghiệp sau 2 kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B. Giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, còn lại giai cấp công nhân và nông dân tập thể.
C. Sản xuất công nghiệp chiếm hơn 70% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân.
D. Sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ 2 trên thế giới.
Câu 4. Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào?
A. Giai cấp công nhân, tư sản, nông dân trên thế giới.
B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới.
C. Khối liên minh công – nông tất cả các nước.
D. Công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Câu 5: Trong ba năm 1918 – 1920, nước Nga đã làm gì?
A. Câu kết với thế lực phản cách mạng trong nước để tấn công quốc gia khác.
B. Thi hành chế độ lao động bắt buộc.
C. Phát triển kinh tế, khôi phục đất nước.
D. Chiến tranh chống thù trong, giặc ngoài.
Câu 6. Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?
A. Quốc tế Cộng sản đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới.
B. Quốc tế Cộng sản đã làm cho phong trào cách mạng thế giới phát triển thành cao trào.
C. Quốc tế Cộng sản đã làm đã xuất hiện một loạt các đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Áchentina, Phần Lan, Áo, Hungari, Ba Lan, Đức.
D.  Quốc tế Cộng sản đã vạch trần bản chất giai cấp của dân chủ tư sản.
Câu 7: Trong những năm 1924- 1929, vì sao nền kinh tế Mĩ đạt sự phồn vinh?
A. Thu lợi nhuận khủng trong chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Được bồi thường sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Nhờ sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản.
D. Nhờ “chủ nghĩa tự do” trong phát triển kinh tế.
Câu 8: Kết quả lớn nhất của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở châu Âu đó là gì?
A. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân ở mỗi nước.
B. Tấn công mạnh mẽ vào chính quyền thống trị ở các nước.
C. Sự ra đời của các Đảng cộng sản ở mỗi nước.
D. Lật đổ chế độ quân chủ tồn tại ở mỗi nước.
Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng về cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới (1929 – 1933)? 
A. Nền kinh tế các nước nước tư bản bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới.
B. Cuộc đại suy thoái đã khiến cho phong trào cách mạng trên thế giới dâng cao, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra.
C. Cuộc đại suy thoái kinh tế khiến không chỉ tác động đến nền kinh tế mà còn tác động đến tình hình chính trị các nước.  
D. Phong trào cách mạng Việt Nam không chịu ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới.
Câu 10: Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước Mĩ được coi là
A. trung tâm tài chính, ngân hàng hàng đầu thế giới.
B. trung tâm các khu công nghiệp lớn nhất thế giới.
C. trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.
D. trung tâm nông nghiệp, tài chính, công nghiệp thế giới.
Câu 11. Nét nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Châu Á từ 1918 đến 1945 là
A. Phát triển rộng khắp theo khuynh hướng vô sản.
B. Phát triển rộng khắp theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
C. Phát triển rộng khắp theo 2 khuynh hướng: dân chủ tư sản và vô sản.
D. Diễn ra lẻ tẻ, rời rạc ở vùng Đông Bắc Á và một số nước Đông Nam Á.
Câu 12. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ giai đoạn 1918 -1945 là
A. Đảng Cộng sản Ấn Độ.
B. Đảng Quốc Đại đứng đầu là M. Gan-đi.
C. Tầng lớp trí thức tiểu tư sản.
D. Binh lính kết hợp với công nhân.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời 1 câu. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13: Đọc đoạn tư liệu sau đây
"Sự ra đời của Liên bang Xô viết là một sự kiện quan trọng. Sức mạnh của Nhà nước Xô viết được củng cố và tăng cường. Đồng thời, đó là thắng lợi của chính sách dân tộc theo chủ nghĩa Lê-nin, của tình hữu nghị anh em giữa các dân tộc trong quốc gia công nông đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài người tiến bộ đã được thấy một con đường giải phóng đúng đắn vấn đề dân tộc, đó là thủ tiêu mọi bất bình đẳng dân tộc và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc”.
(Nguyễn Anh Thái chủ biên, Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, tr 46 – 47)
a) Sự ra đời của Liên bang Xô viết đã chứng minh học thuyết Mác – Lê nin là đúng đắn, khoa học.
b) Sự ra đời của Liên bang Xô viết đã đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn.
c)  Liên bang Xô viết ra đời đã xác lập mô hình nhà nước kiểu mới đối lập với mô hình nhà nước tư bản chủ nghĩa.
d) Liên bang Xô viết được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Câu 14: Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
 “Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh phi nghĩa do phe phát xít gây ra – “kẻ gieo gió phải gặt bão”, đồng thời là cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe Đồng minh, của các dân tộc bị phát xít chiếm đóng và của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới….
Thắng lợi của Liên Xô và các nước Đồng minh đã giúp nhân loại thoát được thảm họa của chủ nghĩa phát xít, tạo nên bước chuyển biến căn bản của tình hình thế giới sau chiến tranh; sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, tương quan giữa các nước tư bản chủ nghĩa thay đổi… 
Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc, phong trào vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển”.
(Sách giáo khoa Lịch sử 9, NXB Giáo dục, trang 21).
a) Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra là để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng từ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). 
b) Thắng lợi của Liên Xô và quân Đồng minh đã tạo điều kiện cho hàng loạt nước thuộc địa đứng lên giành độc lập. 
c) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã làm thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa các nước tư bản.
d) Chiến tranh thế giới thứ hai mang tính chất phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến. 
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (2,0 điểm). Em hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau: 
Câu 1. Năm 2021, các dân tộc ít người ở nước ta chiếm bao nhiêu phần trăm (%)?
A. 10%                                                                 B. 15%
C. 20%                                                                 D. 25%
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng về phân bố dân tộc ở Việt Nam?
A. Người Kinh cư trú khắp cả nước
B. Các dân tộc thiểu số chủ yếu ở vùng đồng bằng
C. Các dân tộc Việt Nam ngày càng phân bố đan xen
D. Các dân tộc thiểu số chủ yếu ở vùng đồi núi và cao nguyên
Câu 3. Vùng nào có mật độ dân số thấp nhất nước ta?
A. Tây Nguyên                                            B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Bắc Trung Bộ                                         D. Đông Nam Bộ
Câu 4. Ở nước ta, cà phê  được trồng nhiều nhất ở vùng
A. Trung du miền núi Bắc Bộ                            B. Đông Nam Bộ
C. Tây Nguyên                                                   D. Bắc Trung Bộ
Câu 5. Ngư trường trọng điểm nào nằm ở phía Bắc Việt Nam?
A. Hải Phòng - Quảng Ninh
B. Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu
C. Cà Mau - Kiên Giang
D. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
Câu 6. Tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản nội địa và ven bờ biển chủ yếu do nguyên nhân nào?
A. Ô nhiễm môi trường                                B. Thiếu đầu tư công nghệ 
C. Biến đổi khí hậu                                      D. Khai thác quá mức
Câu 7.  Vùng nào có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất ở nước ta?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
B.  Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
C.  Đồng bằng sông Cửu Long
D. Đông Nam Bộ
Câu 8.  Đất Feralit ở nước ta thích hợp nhất cho loại cây trồng nào?
A. Cây công nghiệp                                         B. Cây lương thực
C. Cây ăn quả                                                  D. Cây rau, đậu
2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm) Thí sinh trả lời câu 9 và câu 10. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 9.  Cho bảng số liệu : SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 1999 – 2021
	[bookmark: _Hlk168205833]Năm
	1999
	2009
	2019
	2021

	Số dân thành thị (nghìn người)
	3 800,4
	5 756,4
	8 130,3
	8 729,7

	Tỉ lệ dân thành thị (%)
	21,3
	29,3
	35,9
	37,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2000, 2010, 2022)
a) Từ năm 1999 đến 2021, số dân thành thị của vùng Đồng bằng sông Hồng có xu hướng giảm. 
b) Ở Đồng bằng sông Hồng, tốc độ tăng số dân thành thị  nhanh hơn tỉ lệ dân thành thị.
c) Số dân thành thị tăng không đều qua từng giai đoạn 
d) Tỉ lệ dân thành thị của vùng tăng nhanh chủ yếu do mật độ dân số của vùng cao
Câu 10. Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 – 2021
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Diện tích (nghìn ha)
	7828,0
	7705,2
	7469,9
	7278,9
	7238,9

	Sản lượng (nghìn tấn)
	45091,0
	42738,9
	43495,4
	42764,8
	43852,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
a) Sản lượng lúa của nước ta giảm liên tục qua các năm.
b) Sản xuất lúa ở nước ta tập trung chủ yếu ở các đồng bằng lớn.
c) Diện tích trồng lúa giảm chủ yếu do chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
d) Năng suất lúa nước ta giai đoạn 2015 – 2021 tăng 3,0 tạ/ha.
3. TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 11 đến câu 14 bằng cách ghi kết quả ra bài làm
Câu 11:  Cho bảng số liệu:
Diện tích gieo trồng và sản lượng lúa của nước ta năm 2010 và năm 2021
	                                Năm
Tiêu chí
	2010
	2021

	Diện tích gieo trồng (triệu ha)
	7,5
	7,2

	Sản lượng (triệu tấn)
	40,0
	43,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu, tính năng suất lúa của nước ta năm 2021.(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tạ/ha)
Câu 12: Cho bảng số liệu: 
Sản lượng thuỷ sản nước ta giai đoạn 2010-2021
(Đơn vị : nghìn tấn)
	Năm
	2010
	2014
	2016
	2021

	Nuôi trồng
	2424,4
	2920,4
	3237
	3937,1

	Đánh bắt
	2728,3
	3412,8
	3658
	4855,4


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022, NXB Thống kê, 2023)
Năm 2021, tổng sản lượng thuỷ sản nước ta gấp bao nhiêu lần tổng sản lượng thuỷ sản năm 2010 (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 13. Năm 2020, tổng số dân nước ta là 97,6 triệu người, trong đó số dân nông thôn là 61,7 triệu người. Tính tỉ lệ dân nông thôn của nước ta năm 2020. (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 14.  Dựa vào bảng số liệu: Sản lượng khai thác một số khoáng sản ở nước ta giai đoạn giai đoạn 2010- 2021
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Dầu thô khai thác trong nước (triệu tấn)
	14.8
	16.8
	9.1

	Than sạch (triệu tấn)
	44.8
	41.7
	48.3

	Khí tự nhiên ở dạng khí (tỉ m3)
	9.4
	10.6
	7.4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011,2016, 2022)
Giai đoạn 2010 – 2021, sản lượng dầu thô khai thác ở nước ta giảm bao nhiêu triệu tấn?  (làm tròn đến số thập phân thứ nhất ).
-------------------------Hết----------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
1. Mỗi câu trả lời đúng, học sinh được 0,25 điểm: Tổng 12 câu được 3,0 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	D
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	C
	D
	C
	C
	B


2. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm (Tổng 2,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	13
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ

	
	d)
	S



	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	14
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ

	
	d)
	S



B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
1. TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	A


2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)
	
Câu 9:
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	a
	S

	b
	Đ

	c
	Đ

	d
	S



	
Mỗi câu 1 điểm
+ HS  chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
+ HS chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
+ HS chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
+ HS lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 10:
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	a
	S

	b
	Đ

	c
	Đ

	d
	Đ



	


3. TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	61
	1,7
	63,2
	5,7



-------------------------Hết----------------------


